
STT Lớp Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay

1 10A1 Lê Đắc An 14/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

2 10A1 Đoàn Quốc Anh 06/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

3 10A1 Đỗ Thị Ngọc Anh 13/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

4 10A1 Đồng Việt Anh 10/02/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Liễu Đê, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

5 10A1 Trần Thị Ánh 08/02/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

6 10A1 Nguyễn Văn Bắc 20/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Liên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

7 10A1 Nguyễn Xuân Bắc 30/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Phấn Sơn, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

8 10A1 Phan Văn Bình 08/10/2005 Nam Kinh Đông Viên 4, Quân Đoàn 4 Thôn Bắc, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

9 10A1 Nguyễn Văn Chiến 27/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Bình An, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

10 10A1 Lê Hồng Chính 17/05/2003 Nam Kinh Eah'leo - Đăk Lăk Thôn Trung, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

11 10A1 Nguyễn Hữu Dũng 20/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Trung, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

12 10A1 Trần Văn Dũng 25/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

13 10A1 Trần Thị Kim Duyên 03/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

14 10A1 Nguyễn Văn Đạt 08/02/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam Sơn, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

15 10A1 Vũ Trí Đức 02/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

16 10A1 Đỗ Đức Hải 25/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

17 10A1 Lê Thị Hiền 29/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

18 10A1 Nguyễn Thị Hiện 20/10/2005 Nữ Kinh Mỹ Đức - Hà Tây Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

19 10A1 Hoàng Văn Hiếu 19/08/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang



20 10A1 Ngụy Đình Hiếu 28/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Đông Khánh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

21 10A1 Phạm Trí Hiếu 16/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Đông Khánh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

22 10A1 Nguyễn Thị Hòa 19/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

23 10A1 Trần Huy Hoàng 17/02/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Hạ Núi, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

24 10A1 Nguyễn Thị Hồng 26/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

25 10A1 Trần Đình Huy 04/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Hạ Núi, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

26 10A1 Phan Mạnh Hưng 29/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Xuân Đông, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

27 10A1 Ngô Quang Khải 14/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Hoàng Phúc, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

28 10A1 Ngụy Thị Ngọc Lan 12/05/2004 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Đông Khánh, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

29 10A1 Trần Thị Thùy Linh 19/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

30 10A1 Nguyễn Viết Lương 31/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

31 10A1 Trần Đức Lương 28/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

32 10A1 Nguyễn Thị Hương Ly 11/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

33 10A1 Triệu Thị Mai 26/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

34 10A1 Nguyễn Thị Ngọc 02/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Hạ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

35 10A1 Nguyễn Thị Ngọc 25/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

36 10A1 Trần Văn Nguyên 28/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

37 10A1 Trần Thị Nhung 21/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

38 10A1 Trần Thị Mỹ Oanh 17/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

39 10A1 Lê Hữu Phước 18/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Bắc, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang



40 10A1 Trần Thị Phương 08/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

41 10A1 Nguyễn Hồng Quân 19/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

42 10A1 Nguyễn Văn Quyền 15/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Bình An, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

43 10A1 Nguyễn Đức Thu 18/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

44 10A1 Nguyễn Công Thức 22/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Cựu Tân, Xã Đồng Phức, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

45 10A1 Nguyễn Thị Thương 17/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Sở, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

46 10A1 Ngô Văn Tiến 30/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

47 10A1

Nguyễn Thị Thu 

Trang 25/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

48 10A1 Đặng Thái Thùy Trâm 13/08/2005 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Đăk - Lăk Thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

49 10A1 Trần Văn Trường 22/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

50 10A1 Dương Văn Tuyên 25/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Liên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

51 10A1 Nguyễn Thị Như Ý 15/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Thôn Nam, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

1 10A2 Nguyễn Đình An 22/09/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

2 10A2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

3 10A2 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

4 10A2 Thân Duy Anh 29/03/2004 Nam Kinh Bệnh viên C Hà Nội Yên Sơn - Tiền Phong - Yên Dung - Bắc Giang

5 10A2 Dương Ngọc Ánh 16/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

6 10A2 Dương Thị Ánh 03/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

7 10A2 Lưu Văn Bảo 22/12/2005 Nam Kinh Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức

8 10A2 Hoàng Mạnh Cường 11/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



9 10A2 Nguyễn Quang Dũng 14/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

10 10A2 Nguyễn Văn Dũng 17/11/2003 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

11 10A2 Vũ Văn Dự 10/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

12 10A2 Nguyễn Tuấn Đạt 20/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

13 10A2 Nguyễn Văn Đạt 28/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

14 10A2 Thân Thành Đạt 06/12/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

15 10A2 Nguyễn Văn Đua 28/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

16 10A2 Nguyễn Thị Thu Hà 03/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

17 10A2 Trần Thị Thu Hà 18/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

18 10A2 Đinh Ngọc Hải 06/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

19 10A2 Nguyễn Thị Thúy Hảo 19/09/2004 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

20 10A2 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

21 10A2 Dương Thị Hoa 06/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

22 10A2 Nguyễn Văn Huân 14/11/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

23 10A2 Thân Văn Hùng 04/10/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

24 10A2 Tạ Thị Huyên 29/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

25 10A2 Trần Đức Khánh 02/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

26 10A2 Phan Thị Mỹ Lệ 30/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

27 10A2 Lê Thị Diệu Linh 01/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

28 10A2 Nguyễn Đức Luân 19/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



29 10A2 Nguyễn Thị Mai 23/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

30 10A2 Nguyễn Văn Mạnh 16/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

31 10A2

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 15/02/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

32 10A2 Lê Thị Phương Ninh 25/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

33 10A2 Trần Giang Phàm 15/10/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

34 10A2 Nguyễn Văn Phú 01/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

35 10A2

Nguyễn Thị Mai 

Phương 03/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

36 10A2 Nguyễn Bích Phượng 09/02/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

37 10A2 Hoàng Nguyên Quang 08/01/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

38 10A2 Phí Văn Quyết 20/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

39 10A2 Nguyễn Như Quỳnh 21/07/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

40 10A2 Phạm Thanh Tâm 07/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

41 10A2 Dương Thị Thảo 22/01/2004 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

42 10A2 Lương Thị Thủy 25/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

43 10A2 Ngụy Phan Thưởng 27/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

44 10A2 Trần Thị Tiến 13/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

45 10A2 Đào Thị Thu Trang 26/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

46 10A2

Nguyễn Thị Mai 

Trang 28/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

47 10A2 Ngụy Tôn Trung 17/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

48 10A2 Lưu Xuân Tuyên 20/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



49 10A2 Hoàng Đại Việt 24/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

50 10A2 Vũ Trí Việt 10/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

1 10A3 Ngô Thành An 10/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Phương Sơn - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

2 10A3 Nguyễn Văn An 08/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Yên Hồng-Yên Lư-Yên Dũng-Bắc Giang

3 10A3 Hoàng Tuấn Anh 11/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Hưng Thịnh-Tư Mại-Yên Dũng-Bắc Giang

4 10A3 Nguyễn Thị Lan Anh 29/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tân Ninh-Tư Mại-Yên Dũng-Bắc Giang

5 10A3 Nguyễn Tiến Chiến 02/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tân Mỹ-ĐồngSơn-Yên Dũng-Bắc Giang

6 10A3 Phạm Đức Duy 07/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Xóm 4 - Minh Phượng - Yên Dũng - Bắc Giang

7 10A3 Từ Thị Duyên 11/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Liên Sơn-Tiền Phong-Yên Dũng-Bắc Giang

8 10A3 Vũ Văn Dương 22/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Thôn Mồ-Đức Giang-Yên Dũng-Bắc Giang

9 10A3 Nguyễn Quỳnh Giang 10/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Đồng Sơn-Yên Dũng- Bắc Giang

10 10A3 Lưu Qúy Hai 06/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Thôn 7 - Cảnh Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

11 10A3 Nguyễn Thị Hạnh 20/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Yên Sơn - Tiền Phong- Yên Dũng -Bắc Giang

12 10A3

Lương Thị Thanh 

Hiền 20/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Bình An - Tiền Phong - Yên Dũng - Bắc Giang

13 10A3 Nguyễn Tiến Hiển 02/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Đông Hương - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

14 10A3 Đoàn Viết Hiếu 14/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tân Ninh - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

15 10A3 Nguyễn Thị Ánh Hoài 09/07/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Nam Phú - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang

16 10A3 Trần Anh Hoàng 29/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Thôn Bến - Đồng Việt- Yên Dũng - Bắc Giang

17 10A3 Trần Minh Hoàng 16/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Sơn Thịnh-Lãng Sơn-Yên Dũng-Bắc giang

18 10A3 Nguyễn Thị Huệ 18/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Thôn Bình An - Tiền Phong -Yên Dũng Bắc Giang



19 10A3 Lê Thị Huyền 21/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Việt Thắng - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

20 10A3 Nguyễn Văn Hựu 04/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Việt Thắng - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

21 10A3 Nguyễn Viết Khải 02/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Thôn Phượng - Đức Giang- Yên Dũng - Đồng Việt

22 10A3 Nguyễn Ngọc Kiên 24/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Đông Hương - Nham Sơn -Yên Dũng - Bắc Giang

23 10A3

Tô Nguyễn Phương 

Lâm Kiệt 30/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tân Mỹ - Đồng Sơn - Bắc Giang

24 10A3 Ngụy Thị Lan 11/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tân Ninh - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

25 10A3 Nông Thị Lan 28/09/2005 Nữ Tày Yên Dũng-Bắc Giang Tân Ninh - Tư Mại - Yên Dũng -Bắc Giang

26 10A3 Vũ Trí Lâm 24/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Việt Thắng - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

27 10A3

Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 18/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Yên Sơn - Tiền Phong-Yên Dũng-Bắc Giang

28 10A3 Ong Thị Khánh Linh 21/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Xóm Dưới - Cảnh Thụy- Yên Dũng - Bắc Giang

29 10A3 Nguyễn Văn Long 12/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Tiên La - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang

30 10A3 Lưu Khánh Ly 24/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Xóm Đông - Cảng Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

31 10A3 Vũ Thị Thảo Mai 27/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Hoàng Phúc - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

32 10A3 Ngụy  Ngọc Ngân 09/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Đông Khánh - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

33 10A3 Phạm Thế Ngọc 25/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Trung Sơn - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang

34 10A3 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Tân Hưng - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

35 10A3 Nguyễn Lệ Nhung 25/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Xóm Tây - Cảnh Thụy - Yên Dũng - Bắc Giang

36 10A3 Nguyễn Thị Phương 24/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Phương Sơn - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

37 10A3 Nguyễn Minh Quân 30/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Đông Hương - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

38 10A3 Nguyễn Văn Sơn 18/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Xóm Bắc - Đồng Việt - Yên Dũng - Bắc Giang



39 10A3 Hoàng Văn Thành 12/10/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Núi Ô - Tiến dũng - Yên Dũng - Bắc Giang

40 10A3 Ngụy Thị Ngọc Thảo 28/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Đông Khánh - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

41 10A3 Thân Thị Thanh Thảo 08/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Bình An - Tiền Phong - Yên Dũng - Bắc Giang

42 10A3 Nguyễn Thị Thu 18/03/2004 Nữ Kinh Yên Dũng-Bắc Giang Đức Giang - Yên Dũng - Bắc giang

43 10A3 Chu Đình Thuật 04/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Hạ Long - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

44 10A3 Nguyễn Văn Thùy 14/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Phú Mại - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

45 10A3 Nguyễn Thị Trang 09/11/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Phú Mại - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

46 10A3 Nguyễn Thành Trung 18/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Nam Sơn - Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang

47 10A3 Nguyễn Văn Việt 07/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Tư Mại - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

48 10A3 Đinh Bảo Vinh 03/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Tân Mỹ - Đồng Sơn - Bắc Giang

49 10A3 Ong Thế Vinh 10/02/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Tràng An - Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang

50 10A3 Nguyễn Thế Vũ 07/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Bắc Am - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

1 10A4 Lê Hoàng Anh 24/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

2 10A4 Nguyễn Đức Anh 13/09/2005 Nam Kinh Nam Sách - Hải Dương

3 10A4 Vũ Văn Bảo 01/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

4 10A4 Nguyễn Văn Bắc 20/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

5 10A4 Nguyễn Văn Biên 18/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

6 10A4 Lê Văn Cao 20/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

7 10A4 Nguyễn Đình Căn 25/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

8 10A4 Nguyễn Văn Cương 14/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



9 10A4 Phí  Quang Diệp 07/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

10 10A4 Đinh Quang Dũng 02/11/2005 Nam Tày Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

11 10A4 Trần Kim Duyên 12/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

12 10A4 Lê Văn Đạt 26/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

13 10A4 Ngô Văn Đức 22/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

14 10A4 Dương Thị Hà 20/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

15 10A4 Ngô Văn Hà 31/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

16 10A4 Lại Quang Hải 18/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

17 10A4 Nguyễn Thị Hảo 27/02/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

18 10A4

Nguyễn Thị Minh 

Hằng 06/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

19 10A4 Phạm Thị Hoài 11/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

20 10A4 Hồ Văn Hoàng 20/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

21 10A4 Lê Văn Huy 23/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

22 10A4 Đào Văn Hưng 10/06/2005 Nam Kinh Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

23 10A4 Lưu Xuân Khang 24/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

24 10A4 Đỗ Duy Khánh 20/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

25 10A4 Nguyễn Thị Thu Lan 11/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

26 10A4 Đinh Thị Lạng 10/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

27 10A4 Nguyễn Văn Long 07/07/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

28 10A4 Nguyễn Văn Lộc 04/11/2005 Nam Thái Yên Dũng - Bắc Giang



29 10A4 Lê Văn Lợi 31/07/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

30 10A4 Phạm Văn Lượng 31/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

31 10A4 Ngô Văn Mạnh 04/02/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

32 10A4 Ngô Văn Nam 23/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

33 10A4 Dương Thị Ngọc 05/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

34 10A4 Hồ Thị Ngọc 13/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

35 10A4 Nguyễn Văn Nhạ 17/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

36 10A4 Nguyễn Thị Nhẫn 26/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

37 10A4 Dương Văn Nhật 19/12/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

38 10A4 Trần Phương Nhi 06/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

39 10A4 Hoàng Thị Oanh 08/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

40 10A4 Nguyễn Thị Phương 25/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

41 10A4 Lê Thị Quỳnh 20/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

42 10A4 Nguyễn Đức Thành 25/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

43 10A4 Đặng Thị Thảo 01/03/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

44 10A4 Nguyễn Thị Anh Thư 01/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

45 10A4 Trần Đức Tồn 28/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

46 10A4 Phạm Thị Trang 12/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

47 10A4 Trần Việt Trang 07/05/2005 Nữ Kinh Eah'leo - Đăk Lăk

48 10A4 Vũ Trí Trình 20/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



49 10A4 Phạm Văn Trường 07/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

50 10A4 Nguyễn Văn Việt 24/06/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

51 10A4 Tạ Thị Xuân 23/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

1 10a5 Hoàng Thị Anh 12/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

2 10a5 Lương Văn Bảo 01/05/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

3 10a5 Nguyễn Đức Bắc 03/03/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

4 10a5 Phạm Văn Chiến 04/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

5 10a5 Thân Quang Dũng 12/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

6 10a5 Lương Ngọc Duy 15/02/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

7 10a5 Bùi Tiến Dương 03/08/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

8 10a5 Nguyễn Văn Dương 03/10/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

9 10a5 Nguyễn Văn Đông 21/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

10 10a5 Nguyễn Phúc Đức 28/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

11 10a5 Nguyễn Văn Đức 14/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

12 10a5 Nguyễn Văn Đức 22/10/2995 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

13 10a5 Nguyễn Văn Đức 26/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

14 10a5 Hoàng Ngọc Hải 15/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

15 10a5 Nguyễn Văn Hền 03/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

16 10a5 Lương Ngọc Hiếu 15/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

17 10a5 Hà Thj Hoa 26/06/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



18 10a5 Nguyễn Như Hoa 16/09/2004 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

19 10a5 Lê Thanh Hoài 01/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

20 10a5 Nguyễn Đình Hùng 22/09/2005 Nam Thái Yên Dũng - Bắc Giang

21 10a5 Nguyễn Mạnh Hùng 26/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

22 10a5 Nguyễn Đức Huy 20/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

23 10a5 Nguyễn Văn Huy 09/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

24 10a5

Hoàng Thị Thúy 

Hường 25/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

25 10a5 Nguyễn Bích Hường 13/07/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

26 10a5 Vũ Văn Hữu 18/04/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

27 10a5 Nguyễn Văn Kiên 22/07/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

28 10a5 Dương Tiểu Lan 25/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

29 10a5 Thân Thị Lành 21/09/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

30 10a5 Phạm Xuân Liêm 27/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

31 10a5 Dương Thị Mai Linh 24/12/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

32 10a5 Nguyễn Thị Linh 04/01/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

33 10a5 Phạm Thị Thùy Linh 08/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

34 10a5 Trần Đức Mạnh 04/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

35 10a5 Đào Xuân Minh 14/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

36 10a5 Thân Văm Minh 27/10/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

37 10a5 Đồng Xuân Nam 28/01/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang



38 10a5 Nguyễn Minh Ngọc 16/02/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

39 10a5

Nguyễn Thị ánh 

Nguyệt 01/04/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

40 10a5 Thân Thị Phượng 21/08/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

41 10a5 Nguyễn Ngọc Quang 01/11/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

42 10a5 Lê Văn Quân 27/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

43 10a5 Đào Như Quúnh 23/05/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

44 10a5

Dương Thị Huyền 

Trang 30/10/2005 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

45 10a5 Hoàng Văn Trường 18/12/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

46 10a5 Phạm Văn Tú 24/05/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

47 10a5 Hoàng Mạnh Tuấn 12/09/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

48 10a5 Doãn Văn Tùng 03/03/2004 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

49 10a5 Nguyễn Văn Tuyên 12/06/2005 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang

50 10a5 Hoàng Thị Tuyết 07/11/2004 Nữ Kinh Yên Dũng - Bắc Giang


